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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

TIẾNG TRUNG QUỐC 4 

 

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1. Tên môn học (tiếng Việt) : TIẾNG TRUNG QUỐC 4 

2. Tên môn học (tiếng Anh) : CHINESE 4  

3. Mã số môn học : CNL309 

4. Trình độ đào tạo : Đại học  

5. Ngành đào tạo áp dụng : Ngôn Ngữ Anh  

6. Số tín chỉ : 03 

- Lý thuyết : 02 tín chỉ 

- Thảo luận và bài tập : 01 tín chỉ  

- Thực hành : 00 

- Khác (ghi cụ thể) : 00 

7. Phân bổ thời gian : 45 tiết 

- Tại giảng đường : 35 tiết 

- Tự học ở nhà : 90 giờ 

- Trực tuyến : 10 tiết 

- Khác (ghi cụ thể) : 00 

8. Khoa quản lý môn học : Khoa Ngoại Ngữ 

9. Môn học trước : Tiếng Trung Quốc 3 

10. Mô tả môn học 

Tiếng Trung Quốc 4 là môn học tổng quát, rèn luyện cho sinh viên 4 kỹ năng nghe, 

nói, đọc viết. Tiếng Trung Quốc 4 có 10 bài, mỗi bài gồm bài đọc, từ vựng, ngữ pháp, chú 

thích về văn hóa và cách sử dụng từ vựng, bài tập và bài đọc thêm. Mỗi bài học đều cung 

cấp cho sinh viên những điểm ngữ pháp mới, quan trọng và một lượng từ vựng phong phú. 

Các hình thức luyên tập đa dạng, giúp sinh viên củng cố lại kiến thức, vận dụng được kiến 

thức đã học tiến hành giao tiếp theo các tình huống học đường được thiết kế. Sau học phần 

này, sinh viên đạt cấp độ HSK3. 

11. Yêu cầu môn học 
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Sinh viên phải ôn tập bài cũ, hoàn thành tất cả các phần bài tập trong giáo trình và bài 

tập do giảng viên cung cấp, viết chữ Hán trong sách hướng dẫn viết chữ, chuẩn bị trước bài 

mới theo yêu cầu của giảng viên, tích cực tham gia các bài tập nhóm và tham gia phát biểu 

xây dựng bài. 

Đối với bất kỳ sự gian lận nào trong bài tập (cá nhân và nhóm) hay bài thi hoặc vi 

phạm các vấn đề về liêm chính học thuật, sinh viên phải chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy 

định của Trường và của giảng viên. 

12. Học liệu của môn học 

12.1. Giáo trình 

[1] Khương Lệ Bình (chủ biên), Nguyễn Thị Minh Hồng (biên dịch). (2016). Giáo 

trình chuẩn HSK3. TP. Hồ Chí Minh: NXB. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. (Bài 11-20) 

12.2. Tài liệu tham khảo 

 [2] Khương Lệ Bình (chủ biên), Nguyễn Thị Minh Hồng (biên dịch). (2016). Giáo 

trình chuẩn HSK3 (Sách Bài Tập). TP. Hồ Chí Minh: NXB. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. 

(Bài 11-20) 

[3] Lưu Hớn Vũ. (2020). Hướng dẫn viết chữ Hán HSK3. Hà Nội: NXB. Thanh niên. 

(Bài 11-20) 

B. PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC 

Các thành phần đánh giá môn học 

Thành phần đánh giá Phương thức đánh giá Trọng số 

A.1. Đánh giá quá trình 

A.1.1. Chuyên cần 10% 

A.1.2. Kiểm tra giữa kỳ 20% 

A.1.3. Bài tập 20% 

A.2. Đánh giá cuối kỳ A.2.1. Thi cuối kỳ 50% 
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C. NỘI DUNG CHI TIẾT GIẢNG DẠY 

Nội dung giảng dạy chi tiết 

 

Bài 1: Đừng quên tắt máy điều hoà không khí nhé 

Bài 2: Hãy để những đồ quan trọng ở chỗ tôi 

Bài 3: Anh đi bộ về 

Bài 4: Cậu hãy mang trái cây đến đây 

Bài 5: Những câu khác đều không có vấn đề gì 

Bài 6: Bây giờ mệt đến nỗi chỉ muốn đi ngủ sau khi hết giờ làm việc 

Bài 7: Anh có cách chữa khỏi bệnh của em 

Bài 8: Tôi tin họ sẽ đồng ý 

Bài 9: Anh không nhìn ra được à 

Bài 10: Mình chịu ảnh hưởng từ anh ấy 

 

 

 


